KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “KHUÔN MẶT ĐÁNG YÊU” LỚP NHÀ TRẺ D1
	Hoạt động

	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Chơi - tập 
có chủ 
định
	Tuần
1
	Ngày 20/10/2025
LV: PTTC
Ném bóng về phía trước
	Ngày 21/10/2025
LV: PTNT
NBTN: Khuôn mặt của bé
	Ngày22/10/2025
LV: PTNN
Thơ: Giờ ăn
	Ngày23/10/2025
LV: PTTCXH
Giờ VĐTN: Ồ sao bé không lắc
	Ngày24/10/2025
PTTCKNXH
Tạo hình: Vẽ tóc cho bạn
	Ngày25/10/2025
Ôn thơ: Đôi mắt

	
	Tuần 
2
	Ngày 27/10/2025
LV: PTTC
Bật tại chỗ 
	Ngày 28/10/2025
LV: PTNT
NBTN: Màu xanh- màu đỏ

	Ngày 29/10/2025
LV: PTNN
Thơ: Đôi mắt của em
	Ngày 30/10/2025
LV: PTTCXH
Giờ hát: Em ngoan hơn búp bê
	Ngày 31/10/2025
PTTCKNXH
Tạo hình: Dán đôi mắt.
	Ngày 01/11/2025
Ôn nhận biết màu xanh đỏ

	Chơi  - tập 
ngoài trời
	Tuần 1

	


	- Quan sát: hoa hướng dương
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	- Quan sát: quả cà tím
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ.
	
	
	


	
	Tuần 2
	
	- Quan sát: Lá mít
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ..
	- Quan sát: Đu quay
 TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ.
	Trải nghiệm: Tuốt rau ngót
	
	

	Chơi - tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 20/10/2025
Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai, mắt mũi miệng. Xem video "Xem đôi tai này, xem mái tóc này" https://www.youtube.com/watch?v=d3YF_9ba15c&list=RDd3YF_9ba15c&start_radio=1
 TC: Nhắm mắt - mở mắt, Chiếc hộp bí mật, Mũi ai thính nhất
-Chơi xếp chồng các khối gỗ
	Ngày 21/10/2025
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Đôi mắt
- TC: Kéo cưa nửa sẻ
- Cho trẻ chơi tự do tại góc vận động.
	Ngày22/10/2025
- Cho trẻ làm quen với bài hát “ồ sao bé không lắc” 
- TC: Nu na nu nống
- Chơi lắp ghép

	Ngày 23/10/2025
Trò chuyện, đặt câu hỏi để trẻ nói được thông tin về bản thân: Tên, tuổi, tóc, quần áo)
TC: MC nhí: bé giới thiệu về mình
· Chơi lắp ghép

	Ngày24/10/2025
· Nêu gương bé ngoan. 
-Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai, mắt mũi miệng.
TC: Tay xinh
-Chơi lắp ghép xe công trình

	Ngày 25/10/2025
- Ôn vận động:ồ sao bé không lắc
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
- Chơi xếp chồng các khối gỗ

	
	 
Tuần 2
	Ngày 27/10/2025
- Ôn ném bóng về phía trước
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	Ngày 28/10/2025
- Trò chơi tìm đồ vật, đồ chơi có màu xanh - đỏ
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	Ngày29/10/2025
- Ôn thơ: giờ ăn
- Làm quen bài hát: “Em ngoan hơn búp bê”
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Chơi lắp ghép
	Ngày
 30/10/2025
- TC: xem đôi tai, xem mái tóc
- Ôn luyện hát: em ngoan hơn búp bê
- Chơi tự do tại các góc chơi
	Ngày 
31/10/2023
· Nêu gương bé ngoan. 
Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép

	Ngày 01/11/2025
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép





KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “KHUÔN MẶT ĐÁNG YÊU” LỚP NHÀ TRẺ D2
	Hoạt động

	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Chơi - tập 
có chủ 
định
	Tuần
1
	Ngày 20/10/2025
LV: PTTC
 Bật tại chỗ
	Ngày 21/10/2025
PTTCKNXH
Tạo hình: Dán đôi mắt.

	Ngày22/10/2025
LV: PTNN
Thơ: Đôi mắt của em
	Ngày23/10/2025
LV: PTTCXH
Giờ VĐTN: Ồ sao bé không lắc
	Ngày24/10/2025
LV: PTNT
NBTN: Hình tròn
	Ngày25/10/2025
Ôn thơ: Đôi mắt

	
	Tuần 
2
	Ngày 27/10/2025
LV: PTTC
 Ném bóng về phía trước
	Ngày 28/10/2025
LV: PTNT
NBTN: Khuôn mặt của bé 
	Ngày 29/10/2025
LV: PTNN
Thơ: Giờ ăn
	Ngày 30/10/2025
LV: PTTCXH
Giờ hát: Em ngoan hơn búp bê
	Ngày 31/10/2025
PTTCKNXH
Tạo hình: Vẽ tóc cho bạn
	Ngày 01/11/2025
Ôn thơ: Giờ ăn

	Chơi  - tập 
ngoài trời
	Tuần 1

	


	- Quan sát: hoa hướng dương
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	- Quan sát: quả cà tím
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ.
	
	
	


	
	Tuần 2
	
	- Quan sát: Lá mít
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ..
	- Quan sát: Đu quay
 TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ.
	
	
	

	Chơi - tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 20/10/2025
Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai, mắt mũi miệng. Xem video "Xem đôi tai này, xem mái tóc này" https://www.youtube.com/watch?v=d3YF_9ba15c&list=RDd3YF_9ba15c&start_radio=1
 TC: Nhắm mắt - mở mắt, Chiếc hộp bí mật, Mũi ai thính nhất
-Chơi xếp chồng các khối gỗ
	Ngày 21/10/2025
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Đôi mắt
- TC: Kéo cưa nửa sẻ
- Cho trẻ chơi tự do tại góc vận động.
	Ngày22/10/2025
- Cho trẻ làm quen với bài hát “ồ sao bé không lắc” 
- TC: Nu na nu nống
- Chơi lắp ghép

	Ngày 23/10/2025
Trò chuyện, đặt câu hỏi để trẻ nói được thông tin về bản thân: Tên, tuổi, tóc, quần áo)
TC: MC nhí: bé giới thiệu về mình
· Chơi lắp ghép
	Ngày24/10/2025
· Nêu gương bé ngoan. 
-Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai, mắt mũi miệng.
TC: Tay xinh
-Chơi lắp ghép xe công trình

	Ngày 25/10/2025
- Ôn vận động:ồ sao bé không lắc
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
- Chơi xếp chồng các khối gỗ

	
	 
Tuần 2
	Ngày 27/10/2025
- Ôn ném bóng về phía trước
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	Ngày 28/10/2025
- Trò chơi tìm đồ vật, đồ chơi có màu xanh - đỏ
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	Ngày29/10/2025
- Ôn thơ: giờ ăn
- Làm quen bài hát: “Em ngoan hơn búp bê”
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Chơi lắp ghép
	Ngày
 30/10/2025
- TC: xem đôi tai, xem mái tóc
- Ôn luyện hát: em ngoan hơn búp bê
- Chơi tự do tại các góc chơi
	Ngày 
31/10/2023
· Nêu gương bé ngoan. 
Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép

	Ngày 01/11/2025
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “KHUÔN MẶT ĐÁNG YÊU” LỚP NHÀ TRẺ D3
	Hoạt động

	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Chơi - tập 
có chủ 
định
	Tuần
1
	Ngày 20/10/2025
LV: PTTC
Bật tại chỗ
	Ngày 21/10/2025
LV: PTNT
NBTN: Khuôn mặt của bé
	Ngày22/10/2025
LV: PTNN
Thơ: Đôi mắt của em
	Ngày23/10/2025
LV: PTTCXH
Giờ VĐTN: Ồ sao bé không lắc
	Ngày24/10/2025
PTTCKNXH
Tạo hình: Dán đôi mắt.
	Ngày25/10/2025
Ôn thơ: Đôi mắt

	
	Tuần
2
	Ngày 27/10/2025
LV: PTTC
Ném bóng về phía trước
	Ngày 28/10/2025
LV: PTNT
NBTN: Màu xanh - màu đỏ
	Ngày 29/10/2025
PTTCKNXH
Tạo hình: Vẽ tóc cho bạn
	Ngày 30/10/2025
LV: PTTCXH
Hát: Em ngoan hơn búp bê
	Ngày 31/10/2025
LV: PTNN
Thơ: Giờ ăn 

	Ngày 01/11/2025
Ôn nhận biết màu xanh - đỏ

	Chơi  - tập 
ngoài trời
	Tuần 1

	


	- Quan sát: hoa hướng dương
- TCVĐ: Bóng tròn to
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ…
	
	- Quan sát: quả cà tím
- TCVĐ: Gieo hạt.
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ…
	- Quan sát: hoa tóc tiên
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ…
	


	
	Tuần2
	
	- Quan sát: Lá mít
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ…
	
	- Quan sát: Đu quay
 TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ…
	Trải nghiệm: Tuốt rau ngót
	

	Chơi - tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 20/10/2025
- Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai, mắt mũi miệng. Xem video "Xem đôi tai này, xem mái tóc này" https://www.youtube.com/watch?v=d3YF_9ba15c&list=RDd3YF_9ba15c&start_radio=1
TC: Nhắm mắt - mở mắt, Chiếc hộp bí mật, Mũi ai thính nhất.
- Chơi lắp ghép.

	Ngày 21/10/2025
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Đôi mắt
- TC: Kéo cưa nửa sẻ
- Cho trẻ chơi tự do tại góc vận động.
	Ngày22/10/2025
- Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai, mắt mũi miệng.
TC: Tay xinh
- Chơi lắp ghép xe công trình

	Ngày 23/10/2025
- Trò chuyện, đặt câu hỏi để trẻ nói được thông tin về bản thân: Tên, tuổi, tóc, quần áo)
TC: MC nhí: bé giới thiệu về mình
· Chơi lắp ghép

	Ngày24/10/2025
- Cho trẻ làm quen với bài hát “ồ sao bé không lắc”
- TC: Nu na nu nống
- Chơi lắp ghép
· Nêu gương bé ngoan. 
 
	Ngày 25/10/2025
- Ôn vận động: Ồ sao bé không lắc
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
- Chơi xếp chồng các khối gỗ

	
	
Tuần 2
	Ngày 27/10/2025
- Ôn ném bóng về phía trước
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	Ngày 28/10/2025
-Trò chơi tìm đồ vật, đồ chơi có màu xanh - đỏ
- Chơi tự do tại các góc chơi.
	Ngày 29/10/2025
- Chơi lắp ghép
Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép

	Ngày 30/10/2025
- TC: xem đôi tai, xem mái tóc
- Ôn luyện hát: em ngoan hơn búp bê
- Chơi tự do tại các góc chơi
	Ngày 31/10/2023
· Nêu gương bé ngoan. 
- Ôn thơ: giờ ăn
- Làm quen bài hát: “Em ngoan hơn búp bê”
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
	Ngày 01/11/2025
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ.
· Chơi lắp ghép







